
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... SBD:..................... 

Câu 1 (1,5 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số sau 

a) 
2

3 2
.

3 5 2

x
y

x x

+
=

+ +
                                       

b) 3 3 .y x x= − + +   

Câu 2 (1,0 điểm). Xác định hàm số 
2y ax bx c= + +  biết đồ thị của nó đi qua ba điểm 

( )4 ,1;A − ( )2;11 ,B ( )1;0 .C  

Câu 3 (1,5 điểm). Vẽ đồ thị hàm số 2 2 3.y x x= − +   

Câu 4 (0,5 điểm). Cho hàm số 2 2 2 5.y x x m= − + + −  Hãy xác định giá trị của tham số m  để 

hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2.  

Câu 5 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau lên hệ trục tọa độ  .Oxy  

3

2 1

x y

x y

+ 


− 
 

Câu 6 (0,5 điểm). Cho số gần đúng 23748023 =  với độ chính xác 100.d =  Hãy viết số quy 

tròn của số .  

Câu 7 (1,0 điểm). Thống kê số quyển sách mỗi bạn trong lớp 10A  đã đọc trong năm 2021, bạn 

Lan thu được kết quả như bảng sau.  

 
a) Hỏi trong năm 2021, trung bình mỗi bạn trong lớp đọc được bao nhiêu quyển sách?  

b) Xác định số trung vị của mẫu số liệu trên. 

Câu 8 (1,5 điểm). Cho 4  điểm , , ,A B C D  bất kỳ. Chứng minh các đẳng thức sau: 

a) .AC BD AD BC+ = +                                    

b)  .AB CD AC BD− = −  

Câu 9 (1,0 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD  có 4, 3.AB AD= =  Tính tích vô hướng . .BA BD   

Câu 10 (0,5 điểm). Cho tam giác .MNP  Xác định vị trí điểm K  sao cho 3 0.KM KN KP+ − =  

---------Hết--------- 

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  

1. Hướng dẫn chung: 

− Thiếu dấu biến đổi tương đương 1 lần: không trừ, thiếu 2 lần trở lên trừ 0,25đ/1 

bài.  

− Nếu công thức viết đúng mà thay số sai thì cho 1 nửa số điểm bài đó. 

− Nếu công thức sai mà kết quả đúng, giám khảo không cho điểm phần đó. 

− Nếu thí sinh làm cách giải khác mà vẫn đúng thì cho đủ số điểm. 

− Nếu hs có sai lỗi logic hoặc trình bày câu từ chưa rõ ràng, chính xác GKCT trừ 

không quá 50% số điểm của bài/ý đó.  

2. Đáp án và thang điểm:  

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 

(1.5đ) 
a)

2

1

3 5 2 0 2

3

x

x x
x

 −


+ +   
 −



         Vậy 
2

\ 1;
3

D R
 

= − − 
 

 

 

0.75 

b)

3 0 3

3 0 3

0 0

x x

x x

x x

−   
 
+    − 

   

Vậy    3;3 \ 0D = −  

0.75 

Câu 2. 

(1.0đ) 

(P) đi qua A(-1;-4) 4(1)a b c − + = −  0.25 

(P) đi qua B(2 ; 11) 4 2 11(2)a b c + + =  0.25 

(P) đi qua C(1; 0) 0(3)a b c + + =  0.25 

Từ 2

3

(1)(2)(3) 2 3 2 5

5

a

b y x x

c

=


 =  = + −
 = −

 

0.2 

Câu 3. 

(1.0đ) 

Đỉnh (1;2)S  0.25 

Trục đối xứng 1x =  0.25 

Một số điểm đồ thị hàm số đi qua 

0 -1 1 2 3 

3 6 2 3 3 
 

0.5 

Vẽ đúng đồ thị 0.5 

Câu 4. 

(0.5đ) 
1 1

2

b
GTLN y Khi x

a

−
= = =

 
0.5 

Ta có 
2(1) 2.(1) 2 5 2

6

m

m

− + + − =

 =
 

 

  



Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 5. 

(1 đ) 

Vẽ đc đúng 2 đường thẳng 0.5 

Tìm đúng miền nghiệm 0.5 

  

Câu 6. 

(0.5đ) 

Số quy tròn của số  là 23748000  

 

0.5 

Câu 7 

(1.0đ). 

Số sách TB mỗi bạn trong lớp đọc là : 

3.6 4.15 5.3 6.8 7.8
4.925

40
x

+ + + +
= =  

 

0.5 

 

 

số trung vị mẫu số liệu của bạn Lan là 4eM =  0.5 

Câu 8 

(1.5đ) a) 

AC BD AD DC BC CD

AD BC DC CD

AD BC

+ = + + +

= + + +

= +

 

0.25 

0.25 

0.25 

 
b)

AB CD AC CB CB BD

AC BD

− = + − −

= −
 

0.5 

0.25 

Câu 9. 
(1.0đ) 

2 2 5BD AB AD= + =  

. . cos( , )

.

4
4.5. 16

5

BA BD BA BD BA BD

AB
BA BD

BD

=

=

= =

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

Câu 10 

(0.5đ) 

Biến đổi đúng 

Xác định đúng vị trí 

0.25 

0.25 
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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023  

MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 
 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận dụng 

cao 

1 

1. 

Hàm số 

và đồ thị 

Hàm số 

Nhận biết:  

- Biết khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số. 

- Biết khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ.  

- Biết tìm tập xác định của một số hàm số đơn giản. 

- Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ.   

1    

Hàm số 

bậc hai 

Nhận biết: 

- Nhớ được công thức hàm số bậc hai. 

- Chỉ ra được sự biến thiên của hàm số bậc hai cho trước. 

- Tìm được giao điểm của hàm đồ thị hàm bậc 1 và bậc 2 bằng phương pháp đại 

số, hình học. 

Thông hiểu:  

- Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai. 

- Lập được bảng biến thiên và vẽ được đồ thị hàm số bậc hai. 

- Xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng và các tính chất hàm số bậc hai. 

- Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các 

giá trị của x  để 0, 0.y y   

- Xác định được phương trình parabol 2y ax bx c= + +  trong trường hợp đơn giản 

1 1 1  

2  

Bất 

phương 

trình, hệ 

bất 

phương 

trình bậc 

nhất hai 

ẩn 

Nhận biết: 

- Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Nhận biết được nghiệm và tập hợp nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai 

ẩn. 

- Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt 

phẳng tọa độ. 

- Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Nhận biết được nghiệm và tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

1    



TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận dụng 

cao 

- Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt 

phẳng tọa độ. 

3 Thống kê 

Số gần 

đúng, sai 

số. 

Các số 

đặc trưng 

đo xu thế 

trung tâm 

của mẫu 

số liệu 

Nhận biết:  

- Hiểu được khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối. 

- Xác định được số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước. 

- Xác định được sai số tương đối của số gần đúng. 

- Xác định được số qui tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước. 

Thông hiểu: 

- Tính được số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm: 

+ Số trung bình cộng. 

+ Trung vị (median). 

+ Tứ phân vị (quartiles). 

+ Mốt (mode). 

- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu 

trong thực tiễn. 

1 1   

4 

Véc tơ 

Tổng, 

hiệu, tích 

một số với 

1 véc tơ 

Nhận biết: 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về véc tơ, tổng hai véc tơ, hiệu hai véc tơ, tích 

của một số với một véc tơ. 

- Hiểu được các qui tắc cộng, trừ, qui tắc hình bình hành. 

- Chứng minh đẳng thức véc tơ đơn giản. 

Thông hiểu: 

- Nắm vững được các qui tắc cộng, trừ, qui tắc hình bình hành. 

- Chứng minh đẳng thức véc tơ đơn giản. 

Vận dụng: 

- Dựng được điểm thỏa mãn một đẳng thức véc tơ cho trước. 

1 1 1 0 

Tích vô 

hướng 

Tích vô 

hướng 

của hai 

vectơ 

Thông hiểu: 

- Hiểu khái niệm tích vô hướng của hai vectơ, các tính chất của tích vô hướng, biểu 

thức toạ độ của tích vô hướng.   

- Xác định được tích vô hướng của hai vectơ. 

- Tính được độ dài của vectơ và khoảng cách giữa hai điểm. 

- Tính được góc giữa hai vectơ 

0 1 0 0 

Tổng  4 4 3 0 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

 

 

Thời 

gian 

(phút) 
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

1 
Hàm số và đồ 

thị 

Hàm số 1 5       1 5  

Hàm số bậc hai 2y ax bx c= + +  1 5 1 10 1 10   3 25  

2 

Bất phương 

trình, hệ 

phương trình 

bậc nhất 2 ẩn 

Biểu diễn miền nghiệm của hệ 2 

bất phương trình bậc nhất 2 ẩn 
  1 15     1 15  

3 Véc tơ Các phép toán trên vectơ 1 5   2 15   3 20  

4 
Tích vô hướng 

của 2 véc tơ 
Tích vô hướng của hai vectơ   1 10     1 10  

5 Thống kê 
Số gần đúng. Sai số 1 5       1 5  

Số trung bình, số trung vị   1 10     1 10  

Tổng  4 20 4 50 3 20   11 90  

Tỉ lệ (%)  40 40 20    100 

Tỉ lệ chung (%)  80 20   100 

 

   


